
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO MẦM NON

TRƯỜNG MẦM NON TRƯỜNG MẦM NON XUÂN DƯƠNG TRƯỜNG MẦM NON 2021- 2022

Hệ: Công lập

STT

Họ và tên Giới tính

Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay

Đối tượng 

TS Ghi chú

1
Lê Hải Đăng Nam 

29/10/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội  ĐT1 Trúng tuyển

2
Nguyễn Hải Đăng Nam 

27/7/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

3
Nguyễn Ngọc Hân Nữ

13/7/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

4
Nguyễn Huy Hoàng Nam 

26/8/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

5
Lâm Thảo Nguyên Nữ 

02/03/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

6
Nguyễn Thị Lan Chi Nữ 

30/11/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

7
Nguyễn Hà Phương Nữ

23/06/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

8
Nguyễn Nhã Phương Nữ

06/07/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

9
Nguyễn Hoàng Bách Nam 

14/1/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

10
Nguyễn Thùy Dương Nữ

06/03/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

11
Nguyễn Ngọc Hân Nữ 

09/03/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

12
Nguyễn Thu Phương Nữ

26/3/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

13
Vũ Thiện Nhân Nam 

11/12/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

14
Lê Anh Dũng Nam 

19/6/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

15
Lê Mai Quang Nam 

19/8/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

16
Hoàng Trung Kiên Nam 

30/6/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

17
Nguyễn Tú Anh Nữ

05/03/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

18
Nguyễn Trần Văn Võ Nam 

30/9/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI



19
Nguyễn Trà My Nữ

07/12/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

20
Lê Đức Mạnh Nam 

18/9/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

21
Nguyễn Nhật Mai Nữ 

21/12/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

22
Lê Tú Linh Nữ

29/6/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

23
Nguyễn Gia Bảo Nam 

13/5/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

24
Vũ Thúy Bảo Nữ

01/01/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

25
Hoàng Thu Minh Nữ

11/02/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

26
Lê Uyển Vy Nữ

15/12/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

27
Nguyễn Anh Thư Nữ

04/07/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

28
Lê Hoàng Anh Nam 

20/11/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

29
Lê Khánh Chi nữ 24/03/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội  ĐT1 Trúng tuyển

30
Hoành Minh Ngọc Nữ

24/06/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

31
Nguyễn Đăng Khoa Nam 

12/11/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

32
Hoàng Diễm My Nữ

10/09/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

33
Lê Quang Nhật Nam 

23/05/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

34
Vũ Bảo Hân Nữ 

25/06/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

35
Vũ Ngọc Hà Nữ

23/01/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

36
Nguyễn Minh Phú Nam 

06/04/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

37
Nguyễn Thanh Mai Nữ

30/06/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

38
Vũ Duy Phúc Nam 

18/09/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

39
Nguyễn Gia Bảo Nam 

14/06/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

40
Vũ Thùy Dương Nữ

18/12/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển



41
Nguyễn Phương Thảo Nữ

21/06/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

42
Lê Đức Thiện Nam 

26/08/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

43
Lê Phương Thảo Nữ

26/08/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

44
Vũ Tú Anh Nữ

14/01/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

45
Vũ Minh Khang Nam 

03/09/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

46
Nguyễn Chí Toàn Nam 

12/12/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

47
Nguyễn Minh Thắng Nam 

21/12/2019 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

48
Nguyễn Đức Trọng Nam 

22/01/2020 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

49
Nguyễn Trung Nguyên Nam 

16/02/2020 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

50
Lâm Bảo An Nữ

24/02/2020 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT1 Trúng tuyển

51
Lê Thị Kim Ngân Nữ

01/12/2020 Hà Nội kinh Xuân Dương - Thanh Oai- Hà Nội Trường xuân - Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

52
Trần Trúc Nhân Nữ

08/03/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

53
Nguyễn Ngọc Anh Nữ

11/09/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

54
Dương Quỳnh Chi Nữ

02/04/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

55
Dương Nguyễn Lâm Nam

10/06/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

56
Nguyễn Hạ Chi Nữ

28/05/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

57
Phùng Thu Hương Nữ

23/12/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

58
Trần Bảo An Khang Nam

24/01/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

59
Phùng Vũ Nhật Minh Nam

09/06/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

60
Ngô Trung Hiếu Nam

08/09/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Vân Đồng  - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

61
Nguyễn Hải Đăng Nam

08/03/2019 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Trường Xuân  - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

62
Phùng Khánh An Nữ

22/05/2020 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển



63
Trần Bảo Nam Nam

29/06/2020 Hà Nội Kinh Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 1 Trúng tuyển

64
Phạm Khánh Linh Nữ

22/01/2020 Hải Dương Kinh Thanh Hà - Hải Dương Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 3 Trúng tuyển

65
Nguyễn Cao Huy Nam

26/02/2020 Hà Nam Kinh Thanh Liêm - Hà Nam Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 3 Trúng tuyển

66
Nguyễn Phương Uyên Nữ

25/04/2020 Hà Nội Kinh Phú Nam An - Chương Mỹ -Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 3 Trúng tuyển

67
Phạm  Khánh Vy Nữ

10/01/2020 Hà Nội Kinh Phú Nam An - Chương Mỹ -Hà Nội Xuyên Dương - Xuân Dương - Thanh Oai - Hà Nội ĐT 3 Trúng tuyển

Tổng số có: 67     học sinh

Trong đó có 63:  đối tượng 1;     đối tượng 2;   04: đối tượng 3;    đối tượng 4 Ngày   29  tháng  07  năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Anh

DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Ngày      tháng      năm 2021

TRƯỞNG PHÒNG


